
Câu 1:  [0D1-5.1-1] (GK1 - K10 - Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm 2021 - 2022) Sử dụng máy tính hãy tính giá trị gần đúng của số 
[image: image1.wmf]5

 chính xác đến hàng phần nghìn.
A. 
[image: image2.wmf]2,236

.
B.  
[image: image3.wmf]2,24

.
C.  
[image: image4.wmf]2,237

.
D.  
[image: image5.wmf]2,2361

.
Lời giải
Chọn A

[image: image6.wmf]52,236067...

=


Giá trị gần đúng của số 
[image: image7.wmf]5

 chính xác đến hàng phần nghìn là 
[image: image8.wmf]2,236

.
Câu 2:  [0D1-5.1-1] (GKI - K10 - THPT Lý Nhân - Hà Nam - Năm 2021 - 2022) Khi sử dụng máy tính cầm tay với 10 chữ số thập phân ta được 
[image: image9.wmf]82,828427125

=


. Số quy tròn đến hàng phần trăm của  là
A. 2,82.
B.  2,83.
C.  2,828.
D.  2,8.
Lời giải
Chọn C
Câu 3:  [0D1-5.1-1] (GK1-K10-STRONG-NĂM HỌC 2021-2022) Cho số 
[image: image12.wmf]6327591

a

=

. Số quy tròn đến hàng nghìn của 
[image: image13.wmf]a

 là
A. 
[image: image14.wmf]6327000

.
B.  
[image: image15.wmf]6327600

.
C.  
[image: image16.wmf]6327500

.
D.  
[image: image17.wmf]6328000

.
Lời giải
Chọn D
Số quy tròn đến hàng nghìn của 
[image: image18.wmf]6327591

a

=

 là 
[image: image19.wmf]6328000

.
Câu 4:  [0D1-5.1-1] Quy tròn số 
[image: image20.wmf]2,654

 đến hàng phần chục, được số 
[image: image21.wmf]2,7

. Sai số tuyệt đối là:
A. 
[image: image22.wmf]0,046

-

.
B.  
[image: image23.wmf]0,046

.
C.  
[image: image24.wmf]0,04

.
D.  
[image: image25.wmf]0,1

.
Lời giải
Chọn B
Quy tròn số 
[image: image26.wmf]2,654

 đến hàng phần chục, được số 
[image: image27.wmf]2,7

. Sai số tuyệt đối là: 
[image: image28.wmf]2,72,6540,046

-=

.
Câu 5:  [0D1-5.1-1] Số quy tròn đến hàng phần trăm của số 
[image: image29.wmf]97,135

x

=

là:
A. 
[image: image30.wmf]97,10

x

=

.
B.  
[image: image31.wmf]97,13

x

=

.
C.  
[image: image32.wmf]97,14

x

=

.
D.  
[image: image33.wmf]97,136

x

=

.
Lời giải
Chọn C
Ta có chữ số sau hàng quy tròn là 5 nên ta phải cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn
Vậy Số quy tròn đến hàng phần trăm của số 
[image: image34.wmf]97,135

x

=

là số 
[image: image35.wmf]97,14

x

=


Câu 6:  [0D1-5.1-1] Độ cao của một ngọn núi là 
[image: image36.wmf]1372,50,1

hm

=±

.Số quy tròn của số 
[image: image37.wmf]1372,5

 là
A. 
[image: image38.wmf]13723

m

.
B.  
[image: image39.wmf]1372

m

.
C.  
[image: image40.wmf]1372,6

m

.
D.  
[image: image41.wmf]1370

m

.
Lời giải
Chọn A
Vì độ chính xác 
[image: image42.wmf]0,1

d

=

 đến hàng phần chục nên ta quy tròn số 1372,5 đến hàng đơn vị.
Vậy số quy tròn là 
[image: image43.wmf]13723

.
Câu 7:  [0D1-5.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 7) Cho số gần đúng 
[image: image44.wmf]123456789

a

=

với độ chính xác 
[image: image45.wmf]200

d

=

. Hãy viết số quy tròn của 
[image: image46.wmf]a

.
A. 
[image: image47.wmf]123457000

a

=

.
B.  
[image: image48.wmf]123460000

a

=

.
C.  
[image: image49.wmf]123456000

a

=

.
D.  
[image: image50.wmf]123456700

a

=

.
Lời giải
Chọn A
Độ chính xác 
[image: image51.wmf]200

d

=

(hàng trăm) nên ta làm tròn số 
[image: image52.wmf]123456789

a

=

 đến hàng nghìn. Vậy ta có 
[image: image53.wmf]123457000

a

=

.
Câu 8:  [0D1-5.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 8) Cho số gần đúng 
[image: image54.wmf]349022

a

=

 với độ chính xác 
[image: image55.wmf]100

d

=

. Hãy viết số quy tròn của số 
[image: image56.wmf].

a


A. 
[image: image57.wmf]349000

.
B.  
[image: image58.wmf]350000

.
C.  
[image: image59.wmf]348000

.
D.  
[image: image60.wmf]349022

.
Lời giải
Chọn A
Độ chính xác 
[image: image61.wmf]100

d

=

 (hàng trăm), nên ta làm tròn số 
[image: image62.wmf]349022

a

=

đến hàng nghìn, được kết quả là 
[image: image63.wmf]349000

a

=

.
Câu 9:  [0D1-5.1-1] (K10 - GKI -Năm 2021 - 2022 - Strong) Cho số 
[image: image64.wmf]2841275

a

=

. Số quy tròn đến hàng nghìn của 
[image: image65.wmf]a

 là
A. 
[image: image66.wmf]2842500

.
B.  
[image: image67.wmf]2842000

.
C.  
[image: image68.wmf]2841500

.
D.  
[image: image69.wmf]2841000

.
Lời giải
Chọn D
Số quy tròn đến hàng nghìn của 
[image: image70.wmf]a

 là 
[image: image71.wmf]2841000

.
Câu 10:  [0D1-5.1-1] (GK1 - K10 - THPT Thái Phiên - Hải Phòng - 2021 - 2022) Số qui tròn của 20182020 đến hàng trăm là
A. 
[image: image72.wmf]20182020

.
B.  
[image: image73.wmf]20182000

.
C.  
[image: image74.wmf]20182100

.
D.  
[image: image75.wmf]20182000

.
Lời giải
Chọn B
Chữ số hàng quy tròn là số 0; chữ số sau hàng quy tròn là số 2 ( ta có 
[image: image76.wmf](

)

25

<

 nên ta có số qui tròn cần tìm là 
[image: image77.wmf]20182000


Câu 11:  [0D1-5.1-1] (GK10 - HK1. ĐỀ ÔN TẬP. NĂM HỌC 2021 - 2022.) Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được 
[image: image78.wmf]82,828427125

=

. Giá trị gần đúng của 
[image: image79.wmf]8

 chính xác đến hàng phần nghìn là
A. 
[image: image80.wmf]2,800


B.  
[image: image81.wmf]2,829


C.  
[image: image82.wmf]2,828

.
D.  
[image: image83.wmf]2,829


Lời giải
Chọn C
Giá trị gần đúng của 
[image: image84.wmf]8

 chính xác đến hàng phần nghìn là: 
[image: image85.wmf]2,828


Câu 12:  [0D1-5.1-1] (HK1 - K10 - STRONG - Năm 2021-2022) Số gần đúng của 
[image: image86.wmf]2,57656

a

=

 có ba chữ số đáng tin viết dưới dạng chuẩn là
A. 
[image: image87.wmf]2,58

.
B.  
[image: image88.wmf]2,577

.
C.  
[image: image89.wmf]2,57

.
D.  
[image: image90.wmf]2,576

.
Lời giải
Chọn C
Vì số gần đúng của số 
[image: image91.wmf]a

 có ba chữ số đáng tin nên ba chữ số đó là 
[image: image92.wmf]2

,
[image: image93.wmf]5

,
[image: image94.wmf]7

.

Nên cách viết dưới dạng chuẩn là 
[image: image95.wmf]2,57.


Câu 13:  [0D1-5.1-1] (HK1 - K10 - STRONG - Năm 2021-2022) Số quy tròn của số 
[image: image96.wmf]254532200

±

 là
A. 254000.
B.  255000.
C.  254600.
D.  254500.
Lời giải
Chọn B
Vì độ chính xác đến hàng trăm nên ta quy tròn đến hàng nghìn.

Số quy tròn của số 
[image: image97.wmf]254532200

±

 là 255000.
Câu 14:  [0D1-5.1-1] (HK1 - K10 - STRONG - Năm 2021-2022) Số quy tròn đến hàng chục nghìn của 
[image: image98.wmf]77574035

x

=

 là
A. 
[image: image99.wmf]77570000

.
B.  
[image: image100.wmf]77574000

.
C.  
[image: image101.wmf]77580000

.
D.  
[image: image102.wmf]77574030

.
Lời giải
Chọn A
Số quy tròn đến hàng chục nghìn của 
[image: image103.wmf]77574035

x

=

 là 
[image: image104.wmf]77570000

.
Câu 15:  [0D1-5.1-1] (Thi thử HK1-K10-STRONG-21-22) Cho số gần đúng 
[image: image105.wmf]2841331

a

=

 với độ chính xác 
[image: image106.wmf]400

d

=

. Số quy tròn của 
[image: image107.wmf]a

 là
A. 
[image: image108.wmf]2481300

.
B.  
[image: image109.wmf]2481400

.
C.  
[image: image110.wmf]2841000

.
D.  
[image: image111.wmf]2482000

.
Lời giải
Chọn C
Vì độ chính xác 
[image: image112.wmf]1001000

d

<<

 nên ta quy tròn 
[image: image113.wmf]a

 đến hàng nghìn. Chữ số ngay sau hàng quy tròn là chữ số 
[image: image114.wmf]35

<

, nên số quy tròn của 
[image: image115.wmf]a

 là 
[image: image116.wmf]2841000

.
Câu 16:  [0D1-5.1-1] (HKI - K10 - THPT Nguyễn Huệ - Năm 2021 - 2022) Làm tròn số 
[image: image117.wmf]3,1463

 đến hàng phần trăm
A. 
[image: image118.wmf]3,146

.
B.  
[image: image119.wmf]3,14

.
C.  
[image: image120.wmf]3,1463

.
D.  
[image: image121.wmf]3,15

.
Lời giải
Chọn D
Làm tròn số 
[image: image122.wmf]3,1463

 đến hàng phần trăm là 
[image: image123.wmf]3,15

.
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